
Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
……………(1)​

CÔNG AN ……………(1)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

  ……, ngày …… tháng …… năm …… 

  

DANH SÁCH 

Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính 
sách xã hội 

STT Họ và tên 

Giới 
tính 

(1: Nam, 
2: Nữ) 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Căn cước 
công dân(2) 

Ngày, tháng, năm 
chấp hành xong 

án phạt tù 
Địa chỉ cư trú (3) 

1 Nguyễn Văn 
A           

2 Trần Văn B           

3 Nguyễn Thị 
C           

4 ………           

… ………           

Tổng cộng:           

  

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG CÔNG AN 
……………(1)​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
……………(1)​
CHỦ TỊCH​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng 
dấu) 

____________________ 

1 Tên UBND xã, phường, thị trấn nơi người chấp hành xong án phạt tù cư trú. 

2 Ghi rõ số, ngày cấp, nơi cấp. 



3 Ghi rõ địa chỉ cụ thể: Số nhà; đường phố, xóm; thôn/tổ dân phố; xã, phường, thị trấn; quận, 
huyện, thị xã, thành phố; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người chấp hành xong án 
phạt tù cư trú. 

 


